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Số:  526  /BC-CCTY
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng  5   năm 2011 
BÁO CÁO

Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố

(Từ ngày 11/5/2011 đến 17/5/2011)

BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố trong ngày như sau:
I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 

a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: 
Hiện cả nước còn 02 tỉnh Vĩnh Long và Lạng Sơn có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày; trong tuần giảm tỉnh Quảng Ngãi, không phát sinh thêm tỉnh mới.
b. Dịch bệnh Lở mồm long móng:
Hiện nay, trên cả nước còn 02 tỉnh Đăk Lắk và Quảng Ninh; trong tuần giảm 05 tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai; không phát sinh thêm tỉnh mới.
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS):
Hiện cả nước có 05 tỉnh là Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thái Bình và Bắc Ninh có ổ dịch tai xanh trên heo chưa qua 21 ngày, trong đó Bắc Ninh là tỉnh mới xảy ra dịch bệnh trong tuần. 
2. Tình hình dịch cúm A/H5N​1 trên người tại Việt Nam và trên thế giới:

Theo thông tin của WHO, trong tuần trên thế giới phát sinh 01 trường hợp nhiễm bệnh cúm A/H5N1 tại Indonesia với bệnh nhân là 01 bé gái 8 tuổi có biểu hiện các triệu chứng vào ngày 01/4/2011 và đã mất vào ngày 11/4/2011.
Hiện nay bệnh Cúm gia cầm trên người đã có dấu hiệu lây lan và virus gây bệnh có những biến đổi về độc lực mạnh hơn so với trước, tính từ đầu năm 2011 đến nay đã có 37 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 17 trường hợp tử vong (chiếm tỷ lệ 45%) tại Ai Cập, Campuchia, Indonesia và Bangladesh; cụ thể số người mắc bệnh và chết do Cúm A/H5N1 trên thế giới như sau:

	STT
	QUỐC GIA
	2010
	2011
	GHI CHÚ

	
	
	SỐ NHIỄM
	SỐ CHẾT
	SỐ NHIỄM
	SỐ CHẾT
	

	1
	Ai Cập
	29
	13
	24
	07
	Tại Việt Nam, tính từ 2003 đến nay có 119 TH dương tính, trong đó có 59 ca tử vong.

	2
	Bangladesh
	00
	00
	02
	00
	

	3
	Campuchia
	01
	01
	05
	05
	

	4
	Indonesia
	09
	07
	06
	05
	

	5
	Trung Quốc
	02
	01
	
	
	

	6
	Việt Nam
	07
	02
	
	
	

	Tổng cộng
	48
	24
	37
	17
	


II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM:

1. Tình hình vận chuyển và kinh doanh gia cầm sống trái phép:

Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại 153 điểm bày bán gia cầm sống trái phép (tương đương với tuần trước), tại 10 quận, huyện cụ thể như sau: quận 2 (01); quận 5 (13); quận 7 (06); quận 12 (28); Bình Chánh (33); Bình Tân (07); Gò Vấp (28); Hóc Môn (30); Thủ Đức (05); Củ Chi (02). (Đính kèm phụ lục).

2. Tình hình chăn nuôi gia cầm tập trung: tính đến ngày 17/5/2011:

Gồm 03 cơ sở chăn nuôi gà và 01 cơ sở nuôi bồ câu tập trung, tổng cộng 126.294 con; trong đó có 123.574 con gà và 2.720 con bồ câu (trại nuôi gà ở Cần Giờ đã ngưng hoạt động), cụ thể như sau:

	STT
	Cơ sở chăn nuôi
	Tổng đàn đầu tuần
	Xuất bán
	Tăng đàn
	Số hao hụt
	Tổng đàn hiện tại
	Ghi chú

	1
	Trại Củ Chi 1 tại An Hòa, An Phú, Củ Chi 
	101.990
	15.100
	00
	172
	86.718
	Xuất về ANhơn (2.400); ĐN (12.700)

	2
	Trại bà Trần Thị Quang - Củ Chi 
	00
	00
	00
	00
	00
	

	3
	Trại bà Nguyễn Thị Lạc - H.Môn  
	74.716
	37.860
	00
	00
	36.856
	. Xuất về ANhơn (14.992); BD (7.208); ĐN (14.990); LĐ (670)

	4
	Trại ông Nguyễn Văn Xuân - Tân Thạnh Tây - CC
	2.720
	00
	00
	00
	2.720
	(nuôi bồ câu)

	Tổng cộng
	179.426
	52.960
	00
	172
	126.294
	


3. Công tác xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm:

Trong tuần, xét nghiệm 108 mẫu gồm 99 mẫu máu và 09 mẫu swab; gồm:

    
- Mẫu các quận huyện: Xét nghiệm 09 mẫu swab và 10 mẫu máu không tiêm phòng trên: chim diều hoa (Thảo Cầm Viên - 01 mẫu); cút ở Bình Chánh (10 mẫu) và gà ở Gò Vấp (8 mẫu); kết quả: Tất cả đều âm tính.


- Tại cơ sở chăn nuôi: Xét nghiệm 60 mẫu / 02 đàn / tổng đàn 12.000 con gà tại trại Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn không tiêm phòng; kết quả: Không phát hiện mẫu có kháng thể kháng virus cúm H5N1.

- Đồng thời Chi cục Thú y cũng đã xét nghiệm 29 mẫu máu trên 02 đàn cút không tiêm phòng ở Bình Dương và Đồng Nai gởi; kết quả: Tất cả đều âm tính.


4. Kết quả công tác kiểm dịch gia súc - gia cầm: 
	STT
	Loại GS-GC
	Tuần 19
	Tuần 20
	Tăng/Giảm

	1
	Gà, vịt thịt (con)
	291.493
	350.438
	Tăng 58.945 con (20,22%)

	2
	Gà giống 01 ngày tuối
	00
	00
	

	3
	Trâu bò thịt (con)
	186
	55
	Giảm 131 con (70,43%)

	4
	Heo các loại (con)
	29.756
	30.326
	Tăng 570 con (1,92%)

	T19: (Heo thịt: 29.325 con; nái loại: 132 con; heo giống: 175 con; heo con: 124 con).

	T20: (Heo thịt: 29.898 con; nái loại: 157 con; heo con: 271 con).



5. Tình hình kiểm soát giết mổ gia súc - gia cầm:
	STT
	Loại GS-GC
	Tuần 19
	Tuần 20
	Tăng/Giảm

	1
	Gà thịt (con)
	377.407
	377.072
	Giảm 335 con (0,09%)

	2
	Vịt thịt (con)
	3.500
	00
	Giảm 3.500 con (100%)

	3
	Heo (con)
	43.252
	44.783
	 Tăng 1.531 con (3,54%)

	4
	Trâu bò (con)
	288
	214
	Giảm 74 con (25,69%)

	T19: (Gà thịt: An Nhơn: 377.407 con và Huỳnh Gia Huynh Đệ: 00 con).

	T20: (Gà thịt: An Nhơn: 377.072 con và Huỳnh Gia Huynh Đệ: 00 con).


6. Kết quả kiểm tra SPĐV nhập vào thành phố tiêu thụ qua 5 Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông:
	STT
	SẢN PHẨM GS-GC
	TUẦN 19/2011
	TUẦN 20/2011
	TĂNG/GIẢM

	
	
	con
	kg
	con
	kg
	con
	kg

	1
	Số gia cầm tươi
	170.796
	289.895
	167.478
	302.479
	-3.318
	12.584

	2
	Heo đã giết mổ 
	12.150
	22.776
	11.056
	21.943
	-1.095
	-833

	3
	Trâu bò đã giết mổ 
	188
	539.542
	132
	539.854
	-56
	312

	4
	Thịt heo sữa
	580
	17.490
	1.103
	12.491
	523
	-4.999

	5
	Bê cạo
	246
	43
	329
	40
	83
	-3

	6
	Gà, vịt tẩm ướp
	 
	2.971
	 
	3.630
	0
	659

	7
	Thịt heo quay
	50
	 
	24
	 
	-26
	0

	8
	Thịt gà ác
	1.717
	7
	3.495
	 
	1.778
	-7

	9
	Thịt cút
	1.558
	 
	1.408
	 
	-150
	0

	10
	Thịt dê
	40
	 
	98
	 
	58
	0

	11
	Thịt cừu
	 
	 
	42
	 
	42
	0

	12
	Thịt thỏ
	79
	 
	92
	50
	13
	50

	13
	Thịt đà điểu
	 
	3.500
	 
	 
	0
	-3.500

	14
	Thịt bồ câu
	 
	47
	 
	57
	0
	10

	15
	Phụ phẩm heo
	 
	92.406
	 
	89.966
	0
	-2.440

	16
	Phụ phẩm gia cầm
	 
	34.854
	 
	41.862
	0
	7.009

	17
	Phụ phẩm trâu, bò
	 
	227.077
	 
	223.717
	0
	-3.360

	18
	Thịt Tbò ĐL, NK
	 
	11.229
	 
	22.207
	0
	10.978

	19
	Thịt gà ĐL, NK
	 
	272.812
	 
	225.752
	0
	-47.060

	20
	Thịt heo ĐL, NK
	 
	 
	 
	1.784
	0
	1.784

	21
	Thịt cừu ĐL, NK
	 
	327
	 
	 
	0
	-327

	22
	Trứng cút (kg)
	 
	34.970
	 
	227.507
	0
	192.537

	23
	Trứng cút lộn (quả)
	 
	1.000
	 
	 
	0
	-1.000

	24
	Trứng cút (quả)
	 
	954.200
	 
	705.700
	0
	-248.500

	25
	Trứng GC (quả)
	 
	10.642.023
	 
	11.157.038
	0
	515.015

	26
	Lòng đỏ trứng muối
	 
	 
	 
	 
	0
	0



7. Tình hình nhập sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu:

Trong tuần, không nhận được các thông báo từ Cơ quan thú y Vùng VI về việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu vào thành phố Hồ Chí Minh.
8. Kết quả kiểm tra của 04 Đoàn liên ngành TP theo chỉ đạo của UBND TP và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/04/2008 của Chi cục QLTT:

Trong tuần, 04 Đoàn liên ngành TP hoạt động 21 ngày, kiểm tra 489 PTVC, phát hiện 51 TH vi phạm, tang vật gồm: 243 con gà sống, 37 con vịt sống, 300 con vịt con, 4 con chim, 6,5 kg chim cút làm sẵn, 02 con ngỗng sống và 1600 quả trứng gia cầm; cụ thể như sau:
	Địa bàn công tác
	Lực lượng

tham gia
	Số lượt

k.tra
	Số PTVC

k.tra
	Số TH

xử lý

	Đoàn 2 (Q.12, HM, CC)
	TY, QLTT, CA
	7
	163
	1

	Đoàn 3 (Đường sông Nhà Bè)
	TY, QLTT, CA
	1
	8
	0

	Đoàn 4 (BTh, Q.2, Q.9, TĐ)
	TY, QLTT, TNXP, CA 
	6
	140
	2

	Đoàn 5 (BC, QL1A, NVL)
	TY, QLTT, CA
	7
	178
	48

	TỔNG SỐ
	
	21
	489
	51


* Nhận xét đánh giá:


- Đoàn 2: Trong tuần đoàn hoạt động 07 ngày, lực lượng công an tham gia 06 ngày, lực lượng TNXP tham gia đầy đủ. Hiện nay lực lượng phối hợp tương đối thuận lợi; đề nghị đoàn tiếp tục hoạt động đều, đúng theo lịch của Chi cục QLTT sắp xếp, tăng cường kiểm tra lưu động tại các khu vực giáp ranh các tỉnh nhằm ngăn chặn việc vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép vào thành phố (trong tuần đoàn không phát hiện và xử lý trường hợp nào).

- Đoàn 3: Trong tuần đoàn hoạt động 01 ngày, kiểm tra 08 phương tiện, không phát hiện trường hợp vi phạm nào.

 - Đoàn 4: Trong tuần đoàn hoạt động 06 ngày, CSGT tham gia 03 ngày, lực lượng TNXP tham gia đầy đủ. Đoàn cần phối hợp tốt với công an, chú ý kiểm tra những tuyến đường từ các tỉnh Miền Trung và Miền Đông Nam Bộ vào thành phố để hạn chế tình trạng vận chuyển, kinh doanh trái phép gia súc, gia cầm nhiễm bệnh từ các tỉnh đang xảy ra dịch bệnh.

- Đoàn 5:  Trong tuần đoàn hoạt động 7 ngày, CSGT Bình Chánh tham gia 6 ngày và TNXP tham gia phối hợp đầy đủ, trong tuần đoàn hoạt động tốt trên địa bàn huyện Bình Chánh, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và xử lý theo quy định. Đề nghị đoàn tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn việc vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép từ các tỉnh miền Tây vào thành phố.

9. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: 145 trường hợp, với số lượng xử lý như sau: 
· Gia cầm sống: 1.859 con gà (trong đó có 110 gà đá); 127 con vịt;   
· Gia cầm làm sẵn: 35 con  + 247 kg.

· Loại khác: 338 con chim; 15 con cút làm sẵn; 2.780 quả trứng gia cầm và 200 quả trứng cút.
    Số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tại: Quận 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, KD An Lạc, KD Thủ Đức.

* Xử lý trong chăn nuôi: Xử lý 15 TH với 29 con gà sống tại Quận 11 (13 TH, 21 con gà) và Bình Chánh (02 TH, 08 con gà đá).

* Xử lý trong giết mổ: Xử lý 02 trường hợp với 20 con gà chết xe tại CSGM gia cầm An Nhơn.
    
10. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác PCD GS-GC:

· Ngày 06/5/2011, Cục Chăn nuôi đã có văn bản số 442/CN-GSN về việc chủ động phòng chống nắng nóng cho đàn gia súc, gia cầm, trong đó có đề nghị các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo một số việc sau:

1. Tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo các hộ gia đình chăn nuôi, các trang trại có biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng ngay từ đầu mùa như vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, giảm mật độ nuôi, giãn thời gian các lứa nuôi, tăng cường che chắn, làm mát chuồng nuôi. Thường xuyên thu gom, vận chuyển phân và các chất thải ra khỏi khu vực chăn nuôi và xử lý an toàn trước khi đưa ra môi trường.

2. Đối với trang trại chăn nuôi chuồng kín, cần chủ động làm việc với Sở Công thương và các Công ty cung cấp điện của địa phương, đảm bảo tối đa cung cấp điện ổn định cho các trang trại chăn nuôi. Có kế hoạch mua máy phát điện, tăng cường dự trữ dầu máy để chủ động chạy máy phát điện khi không có điện lưới.

3. Đối với gia súc chăn thả, không thả rông gia súc và những ngày nắng nóng, nhất là từ 10h đến 16h trong ngày. Cần đưa gia súc về chuồng trại hoặc đến các khu vực có bóng mát, cây xanh.

4. Tăng cường dinh dưỡng, đảm bảo khẩu phần ăn hợp lý, tăng sức đề kháng cho gia súc, gia cầm; đảm bảo cung cấp đủ nước sạch, dự trữ thức ăn, nhất là thức ăn thô xanh cho gia súc.

5. Thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ các khu vực chăn nuôi, đường làng, ngõ xóm, các chợ, điểm buôn bán giết mổ gia súc, gia cầm trong phạm vi toàn tỉnh, thành phố; tăng cường kiểm tra việc vận chuyển gia súc, gia cầm; tăng cường giám sát dịch tễ các ổ dịch cũ, các khu vực có nguy cơ cao để chủ động phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tai xanh, lở mồm long móng và dịch cúm gia cầm.
· Trong tuần, các Đoàn kiểm tra liên ngành của quận huyện vẫn tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra địa bàn về phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật, đáp ứng nhu cầu cung cấp sản phẩm tiêu thụ trên thị trường đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.


* Một số vụ việc xử lý điển hình xảy ra trong tuần như sau:
- Tại Trạm KDĐV Thủ Đức: Từ ngày 10/5/2011 đến ngày 19/5/2011, Đội CSGT Rạch Chiếc cùng với Trạm KDĐV Thủ Đức tuần tra trên tuyến xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A và kiểm tra tại Trạm đã phát hiện 11 trường hợp vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép; Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chánh và xử lý với số lượng cụ thể như sau:
· Xử phạt vi phạm hành chánh, tiêu độc khử trùng và tiến hành kiểm dịch lại 02 trường hợp vận chuyển không đảm bảo vệ sinh thú y và xác minh lại nguồn gốc do không có giấy chứng nhận kiểm dịch nơi xuất phát, cụ thể như sau:

· Xe tải 60M-3814 vận chuyển 35 con heo từ Đồng Nai về CSGM 213 Bến Bình Đông, Quận 8 không đảm bảo vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển (chất thải và nước thải chảy từ xe ra đường). Tổ công tác đã lập hồ sơ VPHC và buộc khắc phục đảm bảo điều kiện vệ sinh của phương tiện vận chuyển theo quy định;
· Xe tải  54X-5845 (chủ hàng là Phan Công Bình)  vận chuyển 03 con heo thịt không giấy chứng nhận kiểm dịch động vật từ Quận 9 về Thủ Đức; tổ công tác lập hồ sơ VPHC và đưa lô hàng trên vào CSGM Hiệp Bình Chánh để kiểm dịch lại trước khi KSGM;
· Tịch thu, tiêu hủy, xử phạt đối với 06 trường hợp với tang vật gồm: 314 kg phụ phẩm heo; 1.070 quả trứng vịt lộn, 175 kg thịt heo. Toàn bộ số tang vật trên đều không có dấu kiểm soát giết mổ, không giấy chứng nhận kiểm dịch động vật - sản phẩm động vật; được vận chuyển bằng các phương tiện ô tô, xe khách, xe gắn máy từ Đồng Nai, Bình Dương về thành phố để tiêu thụ và từ Bến Tre quá cảnh thành phố đi ra Bình Thuận.
· Đặc biệt vào sáng 20/5/2011: CSGT Rạch Chiếc cùng với Trạm KDĐV Thủ Đức kiểm tra phát hiện 01 trường hợp vi phạm hành chính trong vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật bằng xe ba gát lôi 66M4-0395 do Ông Phan Thanh Phát sinh 1984, ngụ tại 163/10/4 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình điều khiển vận chuyển 547 kg thịt heo nái (giả thịt heo rừng bằng cách khò và xăm 03 gốc lông đen trên da heo). Toàn bộ lô hàng đựng trong 10 thùng xốp đã biến chất, bốc mùi hôi thối. Theo lời chủ hàng; lô hàng trên xuất phát từ Lạng Sơn, gửi theo xe khách 25 chỗ chở vào thành phố và sang qua xe ba gát lôi 66M4-0395 tại Cây Xăng ở Dĩ An, Bình Dương, phía xa lộ Hà Nội và được thuê chở về giao tại Ngã tư An Sương. Tổ công tác đã lập hồ sơ VPHC và tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên trong ngày theo quy định.

III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:
- Tình hình dịch bệnh Cúm gia cầm, bệnh LMLM có xu hướng giảm; tuy nhiên bệnh PRRS lại có xu hướng tăng, liên tục trong vài tuần qua, tuần nào cũng có 1-2 tỉnh phát sinh mới mặc dù tốc độ lây lan còn chậm; tập trung chủ yếu ở khu vực miền Bắc và miền Trung; áp lực về việc xâm nhập và lây lan dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm của thành phố Hồ Chí Minh không còn đáng ngại như trước; nhưng do tình hình dịch bệnh cũng còn nhiều biến đổi khó lường, đồng thời thành phố luôn là nơi tiếp nhận, trao đổi, quá cảnh các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật giữa các tỉnh; nên các địa phương phương cũng không nên chủ quan, cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trên từng địa bàn. Đối với người tiêu dùng cần lưu ý khi tiếp xúc, mua, chế biến và sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm phải có nguồn gốc rõ ràng; khi phát hiện có sự vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Trong thời gian vừa qua, thành phố cũng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp động vật, sản phẩm động vật được vận chuyển, giết mổ, kinh doanh trái phép với số lượng lớn từ các tỉnh phía Bắc và các tỉnh miền Tây vào thành phố, bằng nhiều hình thức vận chuyển và thủ đoạn che giấu tinh vi, nhằm tránh né, qua mặt sự kiểm tra của các cơ quan chức năng, do đó hơn bao giờ hết chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan cần tăng cường cảnh giác, kiểm tra, phát hiện, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và giữ vững ổn định kinh tế xã hội của thành phố, nhất là trong giai đoạn bàu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp hiện nay. 
- Tình hình dịch bệnh cúm A/H1N1 được thông báo chính thức đã giảm rõ rệt, tuy nhiên đây là thời điểm khởi đầu của mùa mưa, thời tiết thay đổi thất thường nên người dân dễ bị cảm cúm, do đó cần tăng cường các biện pháp phòng tránh, nhất là đối với người già và trẻ em.  
- Riêng đối với bệnh Cúm A/H5N1 ở người trên cả nước năm 2011 tuy chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh, tuy nhiên theo WHO thì trên thế giới hiện có 37 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 17 người đã tử vong (chiếm tỷ lệ 45%) tại các quốc gia như: Ai Cập, Campuchia, Indonesia và Bangladeshgia, là những nước khá gần với Việt Nam, do đó người dân cũng cần đề phòng, đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt, ăn uống, phòng ngừa dịch bệnh, nếu có dấu hiệu bệnh cảm cúm: sốt, ho, khó thở... thì phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, nhằm hạn chế tối đa việc mắc bệnh và tử vong trên người. 

- Một số biến động về số lượng giết mổ và tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố trong tuần so với tuần 19 như sau: 
+ Nguồn từ các tỉnh đưa về thành phố: Một số loại có tăng như: Thịt gia cầm (1,39%); gà vịt thịt (20,22%); heo thịt (1,92%) và trứng gia cầm. Một số loại có giảm như: Thịt heo (8,91%); thịt trâu bò (1,89%); trâu bò thịt (70,43%); và sản phẩm động vật đông lạnh, nhập khẩu.
+ Lượng động vật giết mổ tại thành phố: Đối với gia cầm giảm 1,01%, heo tăng 3,54% và trâu bò giảm 25,69%. 
- Thực hiện theo Chỉ thị 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện có triển khai công tác kiểm tra các địa bàn. Tuy nhiên, việc kinh doanh gia cầm sống tại các quận huyện qua các tuần vẫn chưa có chuyển biến tích cực, số điểm kinh doanh trong tuần 20 là 153 điểm (tăng 01 điểm so với tuần 19, số lượng giảm không đáng kể).
- Tình hình kinh doanh sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không nhãn mác bao bì, nhuộm phẩm màu vẫn còn tồn tại đến nay; do việc quản lý, kiểm tra, xử lý của các đoàn liên ngành quận huyện, các ban quản lý chợ và ban chỉ đạo phòng chống dịch các phường xã chưa được quan tâm tập trung giải quyết.
IV. ĐỀ NGHỊ

· Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo tại một số văn bản sau:

- Chỉ thị số 365/CT-TTg, ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

- Công điện khẩn số 13/CĐ-BNN-TY, ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh GSGC;


- Công điện khẩn số 10/CĐ-BNN, ngày 09/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc;


- Công điện số 08/CĐ-BNN-TY, ngày 01/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh LMLM gia súc;

- Công văn số 442/CN-GSN, ngày 06/5/2011 của Cục Chăn nuôi về việc chủ động phòng chống nắng nóng cho đàn gia súc, gia cầm.


- Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đầy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
· Công an thành phố: 


Tiếp tục chỉ đạo các đội cảnh sát giao thông tham gia đoàn để kiểm tra, kiểm soát lưu động tất cả các tuyến đường từ các tỉnh vào thành phố, đặc biệt là các tuyến đường quốc lộ, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng, PRRS và Cúm gia cầm hiện đang xảy ra tại các tỉnh miền Bắc và Miền Tây Nam bộ có nguy cơ xâm nhập vào thành phố Hồ Chí Minh; qua đó nhằm hạn chế việc lây lan của dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm; đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, giữ vững ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.
· Chi cục Quản lý thị trường thành phố: 

- Chỉ đạo các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố, với sự tham gia đầy đủ của các lực lượng ban ngành cấp thành phố, tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đường sông và đường bộ, các khu vực giáp ranh với các tỉnh; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, nhất là các trường hợp vận chuyển động vật và sản phẩm động vật mắc bệnh từ các tỉnh về tiêu thụ, các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép; nhằm góp phần phòng, chống sự lây lan dịch bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và PRRS đang xảy ra trong giai đoạn hiện nay.
- Chỉ đạo quản lý thị trường các quận huyện phối hợp các ban ngành địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để việc kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm tại các chợ, điểm kinh doanh trên địa bàn quản lý.

· Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện: 


- UBND các quận huyện chỉ đạo các ban ngành phối hợp lực lượng thú y tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc nhập-xuất đàn gia súc; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch tễ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi; rà soát tiêm phòng kịp thời, đầy đủ cho toàn bộ đàn gia súc theo diện tiêm.

- Ban chỉ đạo PCD các quận, huyện trọng điểm: Quận 5, 7, 12, Bình Tân, Bình Chánh, Gò Vấp, Thủ Đức, Hóc Môn và Củ Chi cần duy trì tần suất hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành; kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực các hộ chăn nuôi gia súc tập trung, các cơ sở giết mổ, các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép; bố trí lực lượng chốt chặn; kiểm tra, xử lý các trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc - gia cầm, sản phẩm gia súc - gia cầm trái phép, không rõ nguồn gốc; nhất là các trường hợp vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật mắc bệnh từ các tỉnh đưa về thành phố để tiêu thụ, nhằm hạn chế mầm bệnh xâm nhập và lây lan trên diện rộng.
- BCĐ phòng chống dịch các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã tiếp tục truyên truyền các biện pháp phòng chống dịch LMLM và Cúm gia cầm; Triển khai Chỉ thị 07/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; Vận động người dân thực hiện “5 không”: “Không giấu dịch; Không mua gia súc, sản phẩm gia súc mắc bệnh; Không bán chạy gia súc mắc bệnh; Không thả rông, vận chuyển gia súc bị mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; Không vứt xác gia súc nghi mắc bệnh bừa bãi”; phổ biến các biện pháp hiệu quả về chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh tiêu độc chuồng trại, nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh. 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường xã, ban quản lý các chợ phối hợp với Thú y địa phương xử lý triệt để các hộ kinh doanh sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không nhãn mác bao bì, nhuộm phẩm màu …, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. 

- Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành quận huyện, tăng cường công tác kiểm tra địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. 

TM. BCĐ TH KH HĐ KC PCDCGC


VÀ ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI

CHI CỤC TRƯỞNG 
Nơi nhận: 


- Đ/c Nguyễn Trung Tín  PCT-UBND.TP;


- Phòng CNN, THKH-VP Ủy ban;
 
- Sở Y tế;

- Sở Nông Nghiệp và PTNT;
- Sở Công Thương TP;
- Chi cục quản lý thị trường TP;

- UBND 24 quận huyện;
- Đội 4, PA17 và Đội 4, PV11- Công an thành phố;
- Ban lãnh đạo CCTY;                                                                                   
- Trạm thú y các quận, huyện; 


- Lưu VT, THVT, HThanh (57).
Phan Xuân Thảo

PHỤ LỤC
CÁC ĐIỂM NÓNG KINH DOANH GIA CẦM SỐNG TRÁI PHÉP

(đính kèm báo cáo tuần 20)
	Số điểm kinh doanh tại các khu vực/chợ trên địa bàn
	T17
	T18
	T19
	T20

	
	156
	152
	152
	153

	1. QUẬN 2
	
	01
	
	01

	Chợ Thảo Điền đường Quốc Hương P.Thảo Điền
	
	01
	
	01

	1. QUẬN 5
	16
	11
	12
	13

	Lề đường Phú Hữu và Khu vực chợ Trần Chánh Chiếu, P.14
	13
	10
	11
	12

	Lề đường Nhiêu Tâm P.5
	3
	1
	1
	1

	2. QUẬN 7
	8
	6
	7
	6

	Lề đường Lê Văn Lượng P.Tân Phong
	3
	2
	2
	2

	Lề đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong
	5
	4
	5
	4

	3. QUẬN 12
	29
	30
	27
	28

	Chợ lề đường Trung Mỹ Tây, KP1, P.Trung Mỹ Tây
	15
	14
	14
	14

	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân
	3
	3
	3
	3

	Lề đường Hà Huy Giáp P.Thạnh Lộc
	
	1
	
	3

	Khu vực cầu An Lộc, đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lôc
	3
	3
	3
	3

	Chợ An Phú Đông, đường Vườn Lài, P.An Phú Đông
	1
	1
	
	1

	Khu vực cầu Trường Đai đường Lê Văn Khương P.Thới An
	4
	4
	3
	4

	Khu vực cầu Chợ Cầu, Quang Trung, P.Đông Hưng Thuận
	3
	4
	4
	3

	4. BÌNH CHÁNH
	31
	26
	29
	33

	Chợ tự phát đường liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc B
	3
	4
	3
	4

	Ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A & B
	10
	12
	10
	11

	Chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên xã Phạm Văn Hai
	3
	3
	3
	3

	Chợ Bình Chánh đường QL.1A ấp 4 xã Bình Chánh
	2
	2
	3
	4

	Lề đường QL.50, ấp 1, xã Đa Phước
	8
	
	3
	4

	Đối diện chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân
	3
	3
	3
	4

	Khu công Nghiệp Vĩnh Lộc đường số 2 xã Vĩnh Lộc A
	2
	2
	4
	3

	5. BÌNH TÂN
	6
	7
	6
	7

	Đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	3
	3
	3
	4

	Chợ Bình Trị Đông cũ, đường Đất Mới, giáp ranh giữa 2 phường Bình Trị Đông và Bình Trị Đông A
	3
	4
	3
	3

	6. GÒ VẤP
	28
	30
	31
	28

	Khu vực cầu Chợ Cầu, đường Quang Trung, P.14
	4
	4
	4
	4

	Khu vực cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.6
	3
	3
	3
	2

	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13
	4
	4
	4
	4

	Chợ Tân Sơn, P.12
	14
	16
	15
	15

	Lề đường Phan Văn Trị P.10
	3
	3
	5
	3

	7. HÓC MÔN
	29
	32
	32
	30

	Sau lưng khu công Nghiệp Vĩnh Lộc xã Bà Điểm
	15
	17
	18
	16

	Lề đường Đặng Thúc Vịnh (TL.9) ấp 1 xã Đông Thạnh
	14
	15
	14
	14

	8. THỦ ĐỨC
	7
	7
	6
	5

	lề đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Chánh
	6
	6
	5
	4

	Lề đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh
	1
	1
	1
	1

	9. CỦ CHI
	2
	2
	2
	2

	Lề đường TL.9 xã Bình Mỹ
	2
	2
	2
	2
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